ÔN TUẦN NGHỈ  
( Làm vào vở toán nhà - rèn chữ - Ghi thứ theo từng ngày )
- Thường xuyên ôn bảng nhân,bảng chia, công thức tính chu vi, diện tích các hình đã học.
Thứ 2, ngày 23/3/2020
Bài 1 :  Đặt tính rồi tính
	476538 + 393458	         765243 – 697519            2374 x 407	   251998 : 46
Bài 2 :  Quy đồng mẫu số các phân số sau:
a/   và        b/   và       c/   và            d/  ;  và          e/   ;  và 
Bài 3 :  Rút gọn phân số: 
Bài 4:  Trong các số: 1422 ; 5463 ; 86016; 2010 ; 2229; 3576 ; 993.
a) Số nào chia hết cho 3?                  b) Số nào chia hết cho 9?
c) Số nào chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9?
Bài 5 Một hình chữ nhật có chu vi là 614m, chiều dài hơn chiều rộng là 97m. Tính  diện tích hình chữ nhật đó.
Tiếng Việt ( làm vào VỞ)
1:  Thêm vị ngữ thích hợp để được câu kể Ai làm gì?
- Sáng nào cũng vậy, ông tôi…………………………………………………………
- Con mèo nhà em …………………………………………………………………...
- Chiếc bàn học của em đang ………………………………………………………..
2: Rèn chữ bài : Bài thơ về tiểu đội xe không kính /71,72
Thứ 3, ngày 24/3/2020
Bài 1. Đặt tính rồi tính:
234 194 + 29 301          567 205 – 9 099           45 675 x 602       34 092 :  25
Bài 2:  Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
	a) 8 yến = ….kg		  b) 7 yến 3kg = ….kg            c ) 15 yến 6kg = …..kg
	    5 tạ = ….kg		4 tạ 3 yến = …..kg			7 tạ 7kg = ….kg
	    4 tấn = ….kg		6 tấn 5 tạ = ….kg			8 tấn 55kg = …..kg



             yến = ….kg		tạ = ….kg			          tấn = ….kg
Bài 3 : Một khu công nghiệp hình chữ nhật có chu vi là 10km . Chiều dài hơn chiều rộng 1km. Hỏi khu công nghiệp đó có diện tích là bao nhiêu mét vuông?

 Bài 4: Trong các phân số: 	
	a) Những phân số nào bé hơn 1?         	b) Những phân số nào lớn hơn 1?
Tiếng Việt ( làm vào VỞ)
1: Rèn chữ bài : Thắng biển/ 76,77 
2:  Thêm  chủ ngữ để hoàn thành  các câu kể Ai - là gì?
a) ............ là người được toàn dân kính yêu và biết ơn.
b) ............. là những người đã cống hiến đời mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc.
c) ........... là người tiếp bước cha anh xây dựng Tổ Quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp.
Thứ 4, ngày 25/3/2020
Bài 1 : Đặt tính rồi tính
             63 203 x 29           654 483 x 900           54 837 : 18                20 397 x  186                                                                           
Bài 2: Tìm x        a) X - 973 = 425	                            b) X - 473 = 678 - 198
	                  c) 179 + X = 954 + 437			d) 532 : X = 28
Bài 3. Một cửa hàng có 2558m vải, ngày đầu bán được 124m, ngày thứ hai bán được hơn ngày đầu 98m. Hỏi sau hai ngày bán cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải?
Bài 4  Cô Vân và cô Hòa mua chung một mảnh vải giá 90 000 đồng, cô Vân phải trả cho cửa hàng nhiều hơn cô Hòa 15 000 đồng. Hỏi mỗi người phải trả cho cửa hàng bao nhiêu tiền?
  Tiếng Việt ( làm vào VỞ)
1. Rèn chữ bài : Họa sĩ Tô Ngọc Vân /56
2. Xác định các bộ phận CN, VN trong mỗi câu sau:
a)  Sáng sớm, bà con trong các thôn đã nườm nượp đổ ra đồng.
b)  Đêm ấy, bên bếp lửa hồng ba người ngồi ăn cơm với thịt gà rừng.
c) Đêm ấy, bên bếp lửa hồng, cả nhà ngồi luộc bánh chưng, trò chuyện đến sáng.
d) Trẻ em là tương lai của đất nước.
Thứ 5, ngày 26/3/2020
Bài 1  Đặt tính rồi tính
 a) 67 855 : 45                   b) 12 675 : 25            c) 23 052 : 63          d/  23 492 : 18
       21 715 : 43                      55 470 : 69                 34 254 : 57             86 302  : 42     
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:
a) 19832 : 37 + 19464                                      b) 325512 : 33 – 7856
Bài 3: Một người thợ làm 24 ngày công trong một tháng được nhận 1560000 đồng tiền công. Hỏi trung bình một ngày công người thợ được nhận bao nhiêu tiền?
Bài 4: Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 600 m, chiều dài hơn chiều rộng là 60m. Tính  diện tích hình chữ nhật đó ?
Bài 5**: Trung bình cộng của hai số là 48 . Hiệu của hai số bằng số bé nhất có 2 chữ số . Hãy tìm hai số đó .
Tiếng Việt ( làm vào VỞ)
1. Điền chủ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu sau:
   a)……………. mải mê ấp trứng, quên cả ăn, chỉ mong ngày trứng nở thành con.
   b) ......................hót ríu rít trên cành xoan, như cũng muốn đi học cùng chúng em.
   c) Trong chuồng, ..............kêu “chiêm chiếp”, ...............kêu “ cục tác”, .................
    thì cất tiếng gáy vang.  
[bookmark: _GoBack]Thứ 6, ngày 27/3/2020
Bài 1: a/Viết 5 phân số mà mỗi phân số đều nhỏ hơn 1 và mẫu số là  9
           b/Viết 5 phân số mà mỗi phân số đều lớn hơn 1 và mẫu số là  9
           c/Viết 5 phân số mà mỗi phân số đều bằng 1 và  có mẫu nhỏ hơn   9
Bài 2:  Tìm x
a/  x : 105 = 2307                        b/ 24075 : x = 25                            c/    86001  : x = 789
Bài  3:    Một hình chữ nhật có hiệu hai cạnh liên tiếp là 24 cm và tổng của chúng là 92 cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đã cho.
Bài 4**:  Tìm hai số có hiệu là số bé nhất có 2 chữ số chia hết cho 3 và tổng là số lớn nhất có 2 chữ số chia hết cho 2.
Tiếng Việt ( làm vào VỞ) Đề: Tả một cây ăn quả (hoặc một cây hoa) mà em thích nhất
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